
TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ XÃ CAI LẬY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TỈNH TIỀN GIANG 

Bản án số: 11/2019/HSST 

Ngày: 05/4/2019 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ CAI LẬY 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trương Vĩnh Hữu. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Lê Văn Tám – Cán bộ hưu trí. 

Ông Võ Thanh Hải – Giáo viên hưu trí. 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Bùi Công Danh, Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Trân Quốc Vương, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 05 tháng 4 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Cai 

Lậy, tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

10/2019/HSST ngày 21 tháng 02 năm 2019 đối với bị cáo: 

Nguyễn Thanh H; Giới tính: nam; 

Sinh ngày 06/6/1994 tại tỉnh Tiền Giang; 

Nơi cư trú: Ấp M, xã N, Hện P, tỉnh Tiền Giang. 

Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ học vấn: Lớp 6/12. 

Cha: Nguyễn Văn D; Mẹ: Lê Thị S; 

Bị cáo có vợ: Nguyễn Thị Tuyết N và 01 con; 

Tiền án: không; Tiền sự: không; 

Bị cáo bị tạm giữ ngày 05/12/2018, tạm giam ngày 07/12/2018. (bị cáo có 

mặt tại phiên tòa). 

Bị hại: Nguyễn Bá Q, sinh năm 1986; (vắng mặt) 

Địa chỉ: Khu phố M, phường N, thị xã P, tỉnh Tiền Giang; 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Nguyễn Thị S, sinh năm 1975; (có mặt) 

Nguyễn Ngọc N, sinh năm 1981; (có mặt) 

Đoàn Thị L, sinh năm 1951; (có mặt) 

Cùng địa chỉ: Ấp M, xã N, Hện P, tỉnh Tiền Giang. 

Nguyễn Thanh T, sinh năm 1995; (vắng mặt) 

Địa chỉ: Khu phố M, phường N, thị xã P, tỉnh Tiền Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Bị cáo Nguyễn Thanh H bị Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang truy tố về hành vi phạm tội như sau:  

Khoảng 19 giờ ngày 07/7/2018, sau khi chơi game bắn cá xong, Nguyễn 

Thanh H, đi bộ về nhà, khi đi ngang nhà trọ của chị Nguyễn Thị Kim N tại khu 

phố M, phường N, thị xã P, H nhìn thấy xe mô tô biển số 52F2-5947 của anh 

Nguyễn Bá Q đang đậu trong khuôn viên nhà trọ, trên xe có 01 nón bảo hiểm và 

01 bộ quần áo mưa. H nảy sinh ý định trộm cắp xe mô tô để làm phương tiện sử 

dụng. H đi đến bứt dây mát xe, dẫn xe ra ngoài rồi đạp máy điều khiển xe mô tô 

biển số 52F2-5947 chạy về nhà cất giấu. Lúc này, bà Nguyễn Thị S mẹ của H 

hỏi xe ở đâu thì H nói mua của bạn. Sau đó, H mượn cây kềm của chị Nguyễn 

Ngọc N để tháo biển số 52F2-5947, H cất biển số cùng nón bảo hiểm và bộ quần 

áo mưa tại nhà. Khoảng 15 giờ ngày 13/7/2018, H điều khiển xe trộm được đến 

chổ làm chìa khóa xe của anh Đặng Trung D tại khu phố M, phường N, thị xã P 

để làm chìa khóa xe. Lúc này, anh Nguyễn Thanh T thường trú: Khu phố M, 

phường N, thị xã P (bạn anh Q) nhìn thấy xe mô tô không biển số nhưng có đặc 

điểm giống xe anh Q bị mất nên anh Trung lại hỏi thì H bỏ xe chạy bộ, anh 

Trung đuổi theo được 200m thì bắt được H giao cho Công an phường 4, thị xã 

Cai Lậy.    

Vật chứng thu giữ: 01 xe mô tô nhãn hiệu honda Wave màu sơn xanh, số 

khung Y-258244, số máy HC08E-0258226; 01 biển số xe mô tô mang số 52F2-

5947; 01 bộ quần áo mưa bằng nhựa; 01 nón bảo hiểm; 01 cây kềm răng bằng 

sắt, nhựa tay cầm đỏ đen. 

Bản kết luận định giá tài sản số 113 ngày 01/8/2018 của Hội đồng định giá 

tài sản trong Tố tụng hình sự thị xã Cai Lậy kết luận: 01 xe mô tô biển số 52F2-

5947 trị giá 6.750.000 đồng, 01 bộ quần áo mưa trị giá 70.000 đồng, 01 nón bảo 

hiểm trị giá 50.000 đồng. Tổng giá trị tài sản là 6.870.000 đồng.  

Tại bản cáo trạng số 11/CT-VKSTXCL ngày 21/02/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang truy tố bị cáo Nguyễn Thanh H về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà:  

Đại diện Viện kiểm sát trình bày lời luận tội đối với bị cáo, vẫn giữa 

nguyên quan điểm truy tố và đề nghị: 

Về tội danh bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội “Trộm cắp tài sản”;  

Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tài sản đã được thu hồi và trao 

trả cho người bị hại; 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

hình sự; xử phạt bị cáo mức án từ 06 tháng  tù đến 09 tháng tù; thời hạn tù tính 

từ ngày 05/12/2018. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định; 

Về vật chứng: Cơ quan điều tra Công an thị xã Cai Lậy đã xử lý vật chứng 

theo đúng quy định;  
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Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại Nguyễn Bá Q đã nhận tài sản và 

không có yêu cầu nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. 

Bị cáo Nguyễn Thanh H khai nhận về hành vi mà bị cáo đã thực hiện đúng 

như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang đã truy tố đối với bị cáo; 

Bị cáo H không có tranh luận gì về đề nghị buộc tội của Đại diện Viện 

kiểm sát gồm: tội danh, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xử lý 

vật chứng và bị cáo H yêu cầu xem xét giảm nhẹ hình phạt; 

Bà Đoàn Thị L không có yêu cầu về trách nhiệm dân sự đối với bị cáo;  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các tài 

liệu, chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng 

khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Lời khai nhận của bị cáo Nguyễn Thanh H tại phiên toà là hoàn toàn phù 

hợp với lời khai của người bị hại, vật chứng thu giữ cùng các chứng cứ, tài liệu 

có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:  

Khoảng 19 giờ ngày 07/7/2018, sau khi chơi game bắn cá xong, bị cáo 

Nguyễn Thanh H, đi bộ về nhà, khi đi ngang nhà trọ của chị Nguyễn Thị Kim N 

tại khu phố M, phường N, thị xã P, bị cáo H nhìn thấy xe mô tô biển số 52F2-

5947 của anh Nguyễn Bá Q đang đậu trong khuôn viên nhà trọ, trên xe có 01 

nón bảo hiểm và 01 bộ quần áo mưa. Bị cáo H nảy sinh ý định trộm cắp xe mô 

tô để làm phương tiện sử dụng. Bị cáo H đi đến bứt dây mát xe, dẫn xe ra ngoài 

rồi đạp máy điều khiển xe mô tô biển số 52F2-5947 chạy về nhà cất giấu. Lúc 

này, bà Nguyễn Thị S mẹ của H hỏi xe ở đâu thì bị cáo H nói mua của bạn. Sau 

đó, bị cáo H mượn cây kềm của chị Nguyễn Ngọc N để tháo biển số 52F2-5947, 

bị cáo H cất biển số cùng nón bảo hiểm và bộ quần áo mưa tại nhà. Khoảng 15 

giờ ngày 13/7/2018, bị cáo H điều khiển xe trộm được đến chổ làm chìa khóa xe 

của anh Đặng Trung D tại khu phố M, phường N, thị xã P để làm chìa khóa xe. 

Lúc này, anh Nguyễn Thanh T thường trú: Khu phố M, phường N, thị xã P (bạn 

anh Q) nhìn thấy xe mô tô không biển số nhưng có đặc điểm giống xe anh Q bị 

mất nên anh Trung lại hỏi thì bị cáo H bỏ xe chạy bộ, anh Trung đuổi theo được 

200m thì bắt được bị cáo H giao cho Công an phường 4, thị xã Cai Lậy.    

Vật chứng thu giữ: 01 xe mô tô nhãn hiệu honda Wave màu sơn xanh, số 

khung Y-258244, số máy HC08E-0258226; 01 biển số xe mô tô mang số 52F2-

5947; 01 bộ quần áo mưa bằng nhựa; 01 nón bảo hiểm; 01 cây kềm răng bằng 

sắt, nhựa tay cầm đỏ đen. 

Bản kết luận định giá tài sản số 113 ngày 01/8/2018 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Cai Lậy kết luận: 01 xe mô tô biển số 52F2-

5947 trị giá 6.750.000 đồng, 01 bộ quần áo mưa trị giá 70.000 đồng, 01 nón bảo 

hiểm trị giá 50.000 đồng. Tổng giá trị tài sản là 6.870.000 đồng. 
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Nhận thấy, về ý thức chủ quan, bị cáo Nguyễn Thanh H biết rằng trộm cắp 

tài sản của công dân là hành vi vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực 

hiện hành vi phạm tội. Bị cáo có đầy đủ sức khỏe có thể tự lao động để nuôi 

sống bản thân, nhưng bản tính tham lam, lười lao động, muốn có tiền tiêu xài cá 

nhân nên đã lén lút, lợi dụng sự sơ hở, thiếu cảnh giác của người bị hại nên bị 

cáo H đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản; 

Hành vi phạm tội của bị cáo H làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa 

phương làm cho nhân dân hoang mang, lo sợ, không an tâm lao động, sản xuất. 

Bị cáo H đã thực hiện hành vi trộm cắp đến cùng nhằm chiếm đoạt tài sản của 

người bị hại; 

Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thanh H đã phạm vào tội 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình Sự;  

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử thấy 

rằng: Tại phiên tòa, cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Thanh H 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tài sản đã được thu hồi và trao trả cho người 

bị hại. Bị cáo H không có tiền án, tiền sự; Do đó cần áp dụng điểm i, s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình Sự khi xem xét hình phạt đối với bị cáo.  

Về xử lý vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang đã trao trả: 01 xe mô tô biển số 52F2-5947, 01 bộ quần áo mưa và 

01 nón bảo hiểm cho anh Nguyễn Bá Q, trả 01 cây kềm răng bằng sắt, nhựa tay 

cầm đỏ đen cho chị Nguyễn Ngọc N; 

Việc xử lý vật chứng của Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Cai Lậy 

là phù hợp quy định tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình Sự. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại Nguyễn Bá Q đã nhận tài sản và 

không có yêu cầu nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét;  

Bà Đoàn Thị L không có yêu cầu đối với bị cáo nên Hội đồng xét xử không 

đặt ra xem xét. 

Về án phí: Bị cáo H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  

Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng 

xét xử nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

Hình Sự; 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh H 09 tháng (chín tháng) tù, thời hạn tù 

được tính từ ngày 05/12/2018. 
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2. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình Sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án; 

Bị cáo Nguyễn Thanh H phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với bị hại, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt thì thời hạn kháng cáo tính từ 

ngày nhận bản án hoặc niêm yết theo quy định của pháp luật.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Tiền Giang; 

- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- VKSND thị xã Cai Lậy; 

- THA.HS; 

- Bị cáo; 

- Bị hại, NLQ; 

Lưu: Hồ sơ, AV;  

Trƣơng Vĩnh Hữu 
 

 

 

 


